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TÓM TẮT 

Nghiên cứu đánh giá tác động của phân hữu cơ và vôi đến một số tính chất lý - hóa đất (pHH2O, hàm lượng chất 

hữu cơ, lân hữu dụng, dung trọng) và năng suất, cũng như tỷ lệ thịt múi trái sầu riêng trồng trên đất phèn có pHH2O 

(< 5,0). Thí nghiệm gồm bốn nghiệm thức: (i) đối chứng, (ii) phân hữu cơ (bón 25kg phân hữu cơ/cây/năm), (iii) vôi 

(bón 10kg CaO/cây/năm) và (iv) phân hữu cơ + vôi (bón 25kg phân hữu cơ/cây/năm + 10kg CaO/cây/năm) được 

thực hiện liên tục trong 01 năm (6/2023 đến 5/2024) tại một vườn sầu riêng Ri6 ở xã Trường Long, thành phố Cần 

Thơ. Kết quả cho thấy bón kết hợp phân hữu cơ và vôi đã làm gia tăng pHH2O, lân hữu dụng và chất hữu cơ, đồng 

thời cải thiện độ xốp đất thông qua việc giảm dung trọng. Biện pháp xử lý này đã nâng cao năng suất và gia tăng tỷ 

lệ thịt múi của trái sầu riêng Ri6. Phân tích tương quan cho thấy năng suất có mối tương quan thuận với các tính 

chất độ phì nhiêu đất (pHH2O, chất hữu cơ và lân hữu dụng). Kết quả này đã nhấn mạnh vai trò của bón kết hợp phân 

hữu cơ và vôi trong việc nâng cao sức khỏe đất và hiệu quả canh tác sầu riêng, hướng tới nền nông nghiệp  

bền vững. 

Từ khóa: Phân hữu cơ, sầu riêng, tính chất đất, vôi.  

Effects of Organic Fertilizer and Lime on Selected Soil Physicochemical Properties  
of Acid Sulfate Soil and Yield of Ri6 Durian Cultivated in Can Tho City 

ABSTRACT 

This study aimed to assess the influence of organic fertilizer (OF) and lime application on selected soil 

physicochemical properties - namely soil pHH2O, soil organic matter (SOM), available phosphorus (P), and  

bulk density - as well as on fruit yield and aril proportion of durian cultivated under acid sulfate soil conditions  

(pHH2O < 5.0). The experiment comprised four treatments: (i) control, (ii) OF applied at 25kg tree
−1

 year
−1

, (iii) lime 

applied at 10kg CaO tree
−1

 year
−1

, and (iv) a combined treatment of OF (25kg tree
−1

 year
−1

) and lime (10kg  

CaO tree
−1

 year
−1

). The field trial was conducted over a 1-year period (June 2023 - May 2024) in a Ri6 durian orchard 

located in Truong Long commune, Can Tho city. The combined application of OF and lime significantly improved soil 

chemical and physical attributes, as evidenced by increased pHH2O, higher available P and SOM contents, and 

reduced bulk density, indicating enhanced soil structure. This amendment increased fruit yield and a higher aril 

proportion. Correlation analysis further revealed positive relationships between yield and key soil fertility indicators 

(pHH2O, SOM, and available P). The findings underscore the effectiveness of integrating organic amendments with 

liming to improve acidic soils and promote sustainable durian production. 

Keywords: Durian, lime, organic fertilizer, soil properties. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sæu riêng (Durio zibethinus Murr.) là mût 

trong nhąng loäi cåy ën trái cò giá trð kinh tế cao 

Ċ khu vĆc Đöng Nam Á, trong đò Việt Nam đang 

nùi lên nhā mût quøc gia xuçt khèu quan trõng 

(Vi & cs., 2025). Giøng sæu riêng “Ri6” đāČc tr÷ng 

phù biến täi Đ÷ng bìng sông CĄu Long (ĐBSCL) 

nhĈ chçt lāČng cćm vàng, vð ngõt béo và khâ 

nëng thích nghi tāćng đøi tøt vĉi điều kiện sinh 

thái đða phāćng (Træn Vën Håu & cs., 2019). Täi 

thành phø Cæn Thć, diện tích sæu riêng đät 
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4.521ha nëm 2024, trong đò cò 3.102ha đang cho 

trái. Sân lāČng thu hoäch trong 6 tháng đæu nëm 

đät khoâng 18.640 tçn, cho thçy vai trò ngày 

càng quan trõng cþa cây sæu riêng trong cć cçu 

cåy ën trái cþa đða phāćng (Ngõc Thiện, 2024). 

Mặc dü đçt phù sa đāČc xem là nhòm đçt thuên 

lČi nhçt cho sân xuçt nông nghiệp, nhāng diện 

tích đçt phèn täi thành phø Cæn Thć vén chiếm 

hćn mût nĄa diện tích tĆ nhiên cþa Thành phø 

và phæn lĉn diện tích sæu đāČc tr÷ng trên đçt 

phèn (Træn Hoàng Em & cs., 2024). Đçt phèn 

thāĈng có giá trð pH thçp và sĆ hiện diện cþa các 

däng sít (Fe) và nhôm (Al) Ċ ngāċng gåy đûc. 

Điều này ânh hāĊng trĆc tiếp đến sinh trāĊng bû 

rễ, làm giâm hiệu quâ sĄ dĀng phån bòn, đặc biệt 

là phân lân (P) do hiện tāČng cø đðnh lân bĊi Al 

và Fe (Dang & Hung, 2023). Ngoài ra, quá trình 

canh tác thâm canh kéo dài, kết hČp vĉi việc sĄ 

dĀng phân bón hóa hõc liên tĀc và mçt cån đøi có 

thể làm suy giâm đû phì đçt, gia tëng hiện tāČng 

chua hóa và mçt cân bìng dinh dāċng, tĂ đò ânh 

hāĊng đến nëng suçt và tính bền vąng trong sân 

xuçt sæu riêng (Nguyễn Kim Quyên & cs., 2024). 

Các nghiên cău trāĉc đåy đã chî ra rìng bù 

sung phân hąu cć (PHC) cho vāĈn cåy ën trái 

vĂa câi thiện hàm lāČng chçt hąu cć, vĂa còn 

góp phæn câi thiện cçu trýc đçt, tëng đû xøp và 

khâ nëng gią nāĉc, nång cao lāČng dinh dāċng 

hąu dĀng và hoät đûng cþa vi sinh vêt đçt 

(Chatzistathis & cs., 2021; Wang & cs., 2022; 

Nguyen & cs., 2024). Bên cänh đò, bòn vöi đāČc 

xem là biện pháp kĐ thuêt quan trõng nhìm câi 

thiện pH đçt, giâm đûc tính Al và Fe trong điều 

kiện đçt chua phèn, góp phæn nâng cao hiệu quâ 

sĄ dĀng phân P (Wenyika & cs., 2025; Zhang & 

cs., 2025). Kết hČp giąa PHC và vôi có thể tác 

đûng kép đến việc câi thiện các tính chçt hóa 

hõc, vêt lý cþa đçt, vĂa nâng cao khâ nëng hçp 

thu dinh dāċng cþa cây tr÷ng (Ejigu & cs., 2022; 

Regasa & cs., 2025).  

Mặc dù các biện pháp câi täo đçt phèn bìng 

vöi và PHC đã đāČc nghiên cău và áp dĀng 

trong sân xuçt nông nghiệp tĂ nhiều thêp kď 

qua, đçt phèn vén là mût trong nhąng trĊ ngäi 

chính đøi vĉi sĆ phát triển bền vąng cþa các 

vāĈn cåy ën trái täi thành phø Cæn Thć (Træn 

Hoàng Em & cs., 2024). Bên cänh đò, phæn lĉn 

các nghiên cău trāĉc đåy têp trung đánh giá 

riêng lê tác đûng cþa vôi hoặc PHC đến tính 

chçt đçt và sinh trāĊng cây tr÷ng (Dang & cs., 

2022). Thông tin về hiệu quâ cþa việc kết hČp 

hai biện pháp này đøi vĉi việc câi thiện đû phì 

đçt, khâ nëng cung cçp dinh dāċng và sinh 

trāĊng cþa cây sæu riêng Ri6 trong điều kiện 

canh tác hiện nay còn hän chế.  

Vì vêy, nghiên cău này đāČc tiến hành 

nhìm đánh giá mût cách hệ thøng ânh hāĊng 

cþa PHC và vöi đến các tính chçt đû phì nhiêu 

đçt (pH, hàm lāČng chçt hąu cć, P hąu dĀng và 

dung trõng) cÿng nhā nëng suçt sæu riêng Ri6 

tr÷ng täi thành phø Cæn Thć. Kết quâ nghiên 

cău kč võng së cung cçp luên că khoa hõc cho 

việc đề xuçt các biện pháp quân lĎ dinh dāċng 

và câi täo đçt phù hČp, qua đò nång cao hiệu 

quâ sân xuçt và thýc đèy phát triển bền vąng 

vùng chuyên canh sæu riêng täi thành phø Cæn 

Thć nòi riêng và ĐBSCL nòi chung. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Giøng sæu riêng: các cây sæu riêng đāČc sĄ 

dĀng trong thí nghiệm là giøng sæu riêng Ri6, 

đāČc tr÷ng phù biến và chiếm tď lệ diện tích lĉn 

(70-80%) täi thành phø Cæn Thć (Hau & Hieu, 

2017). Ri6 là mût trong nhąng giøng sæu riêng 

chçt lāČng cao, đāČc āa chuûng trên thð trāĈng 

tiêu thĀ trái tāći (Træn Vën Håu & cs., 2019). 

Trái có khøi lāČng trung bình tĂ 2,0-3,5 kg/quâ, 

däng hình elip; vó chuyển màu vàng khi chín. 

Thðt quâ cò màu vàng đêm, cçu trúc khô ráo, ít 

xć, vð béo ngõt đặc trāng và müi thćm đêm. Tď 

lệ hät lép cao và tď lệ cćm đät 25-30%, góp phæn 

nâng cao giá trð thāćng phèm cþa giøng. 

VāĈn sæu riêng Ri6 có diện tích khoâng 

0,5ha, vĉi khoâng 100 cåy (đû tuùi là 6 nëm) và 

khoâng cách tr÷ng là 6 × 6m, đāČc chõn để thĆc 

hiện thí nghiệm (Hình 1). Khu vāĈn có hệ 

thøng thþy lČi hoàn chînh, bâo đâm chþ đûng 

nāĉc tāĉi trong müa khö và thoát nāĉc trong 

müa māa. Kích thāĉc các kênh trong vāĈn là 

2m và đû sâu 1,2m. Mût sø tính chçt ban đæu 

cþa đçt thí nghiệm Ċ đû sâu 0-20cm nhā sau: 

giá trð pHH2O (4,92), hàm lāČng chçt hąu cć 

(2,85%), P hąu dĀng (12,4mg P/kg), dung trõng 

(1,21 g/cm3) và hàm lāČng sét (51,5%). 
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Hình 1. Vườn sầu riêng Ri6 đang bố trí thí nghiệm (35 ngày sau khi đêu trái) 

Nghiên cău này sĄ dĀng sân phèm PHC 

thāćng mäi vĉi hàm lāČng dinh dāċng nhā sau: 

tùng C và đû xøp læn lāČt là 15,4% và 76,2%; 

hàm lāČng K và Ca trao đùi læn lāČt là 15,0 và 

61,6 cmolc/kg; và hàm lāČng P hąu dĀng là  

3,6 g/kg. Vöi đāČc sĄ dĀng là vôi bût, vĉi 85% 

CaO. Phân bón hóa hõc: DAP (18% N, 46% P2O5), 

N-P-K (20-20-15), super lân (46% P2O5) và sulfat 

kali (52% K2O) đāČc sĄ dĀng cho nghiên cău. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

Thí nghiệm đāČc triển khai tĂ tháng 6/2023 

đến tháng 5/2024 täi xã TrāĈng Long, thành 

phø Cæn Thć. Thí nghiệm đāČc bø trí theo thể 

thăc khøi hoàn toàn ngéu nhiên, bao g÷m bøn 

nghiệm thăc và ba læn lặp läi. Múi læn lặp läi 

bao g÷m ba cây sæu riêng. Tùng cûng có 36 cây 

sæu riêng cò kích thāĉc, đāĈng kính và diện tích 

tán tāćng đ÷ng nhau đāČc sĄ dĀng trong nghiên 

cău này. Các nghiệm thăc nhā sau: (i) đøi 

chăng; (ii) PHC, bón 25kg phân hąu cć/cåy/nëm; 

(iii) vöi, bòn 10kg CaO/cåy/nëm và (iv) PHC + 

vôi, kết hČp câ bón phân hąu cć (25 kg/cåy/nëm) 

và vöi (10kg CaO/cåy/nëm). Phån hòa hõc đāČc 

bón cùng liều lāČng cho tçt câ các nghiệm thăc 

(450g N - 450g P - 450g K trên mût cåy/nëm).  

Liều lāČng và thĈi gian bón PHC và vôi 

đāČc xác đðnh dĆa vào khuyến cáo tĂ các nghiên 

cău trāĉc đåy (Dang & cs., 2022; 2025). PHC 

đāČc bón hai læn trong nëm, trong đó 50% tùng 

lāČng đāČc bón ngay sau khi thu hoäch trái cþa 

vĀ trāĉc (tháng 6) và 50% còn läi đāČc bón vào 

giai đoän trāĉc khi xĄ lý ra hoa (tháng 11). Vôi 

đāČc bón mût læn duy nhçt sau khi thu hoäch 

trái cþa vĀ trāĉc, nhìm câi thiện pH đçt và täo 

điều kiện thuên lČi cho quá trình phân giâi chçt 

hąu cć cÿng nhā nång cao hiệu quâ sĄ dĀng 

phån bòn. Phån bòn vö cć đāČc chia làm bøn læn 

bòn tāćng ăng vĉi các giai đoän sinh trāĊng 

quan trõng cþa cây sæu riêng (Nguyễn Hučnh 

Dāćng & cs., 2025). CĀ thể, 30% tùng lāČng N, P 

và K đāČc bón sau thu hoäch; 30% đāČc cung 

cçp trāĉc khi xĄ lĎ ra hoa; 20% đāČc bón 20 

ngày sau khi đêu trái và 20% còn läi đāČc bón 

40 ngày sau khi đêu trái. Việc phån chia lāČng 

phân bón theo tĂng giai đoän sinh trāĊng nhìm 

đáp ăng nhu cæu dinh dāċng cþa cây mût cách 

hČp lý, góp phæn nâng cao hiệu quâ sĄ dĀng 

phån bòn và nëng suçt. Tçt câ các däng phân 

bón trong thí nghiệm này đāČc bòn theo phāćng 

pháp bòn thýc và đāČc râi trên bề mặt đçt.  

Méu đçt xáo trûn đāČc thu thêp cùng thĈi 

điểm vĉi việc thu hoäch trái vào tháng 5/2024. 

Khoan cæm tay đāČc sĄ dĀng để lçy méu đçt Ċ 

đû sâu: 0-20cm. Ở múi læn lặp läi, các méu đçt 

đāČc thu thêp Ċ ba vð trí dāĉi tán sæu riêng trên 

ba cây (múi cây thu mût điểm), cách thân cây 

sæu riêng 0,8-1m, sau đò trûn đều để có đāČc 

méu đçt đäi diện. Các méu đçt này đāČc lāu trą 
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trong túi nhĆa và chuyển đến phòng thí nghiệm. 

Trong nghiên cău này, 12 méu đçt đã đāČc thu 

thêp, bao g÷m 4 nghiệm thăc × 3 læn lặp läi. 

Trāĉc khi tiến hành phån tích đçt, các méu đçt 

đāČc phći khö trong không khí Ċ nhiệt đû phòng 

(25-26°C) trong 2 tuæn; sau đò, méu đçt đāČc 

nghiền và råy qua lāĉi 0,5mm. Các chî tiêu 

phân tích (pHH2O, hàm lāČng chçt hąu cć và P 

hąu dĀng) đāČc thĆc hiện theo tài liệu mô tâ 

cþa Houba & cs. (1995). CĀ thể, pH đçt đāČc 

trích theo tď lệ 1:2,5 (đçt: nāĉc), sau đò đo bìng 

pH kế; hàm lāČng chçt hąu cć đāČc xác đðnh 

theo phāćng pháp Walkley-Black và P hąu 

dĀng đāČc đo theo phāćng pháp Bray 2. Bên 

cänh thu méu đçt xáo trûn, méu đçt không xáo 

trûn đāČc thu bìng øng ring (thể tích 100cm3) 

vĉi 4 đû sâu (0-5, 5-10, 10-15 và 15-20cm). Méu 

đçt trong các øng ring đāČc sçy Ċ 105°C liên tĀc 

trong 24 giĈ để xác đðnh dung trõng (g/cm3) cþa 

đçt täi các đû sâu Ċ trên. Sau đò, lçy trung bình 

kết quâ dung trõng Ċ 4 đû såu để ghi nhên giá 

trð dung trõng cho tæng đçt 0-20cm. 

Tçt câ các trái sæu riêng trên mût cåy đāČc 

cân trõng lāČng täi giai đoän thu hoäch để xác 

đðnh nëng suçt trái trên múi cây (kg/cây). Sau 

đò, 02 trái sæu riêng trên múi cây (18 

trái/nghiệm thăc), có trõng lāČng tĂ 2,5 đến 

3,0kg và không có dçu hiệu hā häi về mặt sinh 

lý hoặc sâu bệnh, đāČc chõn ngéu nhiên để xác 

đðnh tď lệ vó, hät và thðt múi trái sæu riêng.  

2.3. Xử lý và đánh giá số liệu  

Nghiên cău này sĄ dĀng phæn mềm IBM 

SPSS 20 để xĄ lý và phân tích dą liệu. Phân 

tích phāćng sai (ANOVA) và kiểm đðnh Duncan 

đāČc sĄ dĀng để đánh giá sĆ khác biệt thøng kê 

giąa các nghiệm thăc Ċ măc P <0,05. Ngoài ra, 

hệ sø tāćng quan Pearson đāČc sĄ dĀng để phân 

tích møi quan hệ giąa các đặc tính đû phì nhiêu 

đçt và nëng suçt trái sæu riêng. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Ảnh hưởng của bón phân hữu cơ và vôi 

đến các đặc tính lý - hóa học đất 

Hình 2 cho thçy bòn PHC, vöi và đặc biệt là 

kết hČp PHC + vöi đã câi thiện đáng kể mût sø 

đặc tính đû phì nhiêu đçt so vĉi đøi chăng. CĀ 

thể, pH đçt tëng cò Ď nghïa sau khi bòn PHC, 

vôi và PHC + vôi (Hình 2a). Giá trð pH đçt Ċ 

nghiệm thăc PHC (pHH2O = 5,19) và vôi  

(pHH2O = 5,23) không khác biệt thøng kê, nhāng 

đều cao hćn so vĉi đøi chăng (pHH2O = 4,73); giá 

trð pHH2O cao nhçt đāČc ghi nhên Ċ nghiệm thăc 

PHC + vôi (pHH2O = 5,48). Tāćng tĆ, hàm lāČng 

P hąu dĀng (Hình 2b) tëng rô rệt Ċ các nghiệm 

thăc có bón bù sung PHC và vöi, trong đò, kết 

hČp bòn PHC và vöi đät giá trð cao nhçt và khác 

biệt cò Ď nghïa so vĉi các nghiệm thăc còn läi  

(P <0,05). Bón kết hČp PHC và vöi đã làm tëng 

gæn gçp đöi hàm lāČng P hąu dĀng trong đçt so 

vĉi đøi chăng. Ngoài ra, bón PHC hoặc PHC + 

vöi làm tëng hàm lāČng chçt hąu cć so vĉi đøi 

chăng và nghiệm thăc chî bòn vöi, nhāng khöng 

khác biệt cò Ď nghïa thøng kê so vĉi nghiệm 

thăc chî bòn PHC (Hình 2c). NgāČc läi, dung 

trõng đçt (Hình 2d) giâm cò Ď nghïa Ċ các 

nghiệm thăc bón PHC và PHC + vôi so vĉi đøi 

chăng, trong khi bòn vöi đćn lê không làm thay 

đùi đáng kể chî tiêu này. Tóm läi, kết hČp bón 

PHC và vôi mang läi hiệu quâ câi thiện đ÷ng 

thĈi pH, P hąu dĀng, hàm lāČng chçt hąu cć và 

giâm dung trõng đçt, thể hiện tác đûng tích cĆc 

đến chçt lāČng và đû phì nhiêu đçt. 

3.2. Tác động của phân hữu cơ và vôi đến 

năng suất và tỷ lệ (vỏ, hạt và thịt múi) trái 

sầu riêng Ri6 

Bòn PHC và vöi đã ânh hāĊng đáng kể đến 

nëng suçt và thành phæn cþa trái sæu riêng Ri6 

(Hình 4). Các nghiệm thăc có bón bù sung PHC 

và vöi đều cho nëng suçt cao hćn đøi chăng 

(Hình 4a). Nëng suçt cao nhçt đāČc ghi nhên Ċ 

nghiệm thăc bón kết hČp PHC + vôi  

(70,8 kg/cây), khác biệt cò Ď nghïa so vĉi nghiệm 

thăc đøi chăng (60,5 kg/cây). Kết quâ Hình 4b 

cho thçy tď lệ vó cò xu hāĉng giâm khi áp dĀng 

các biện pháp bòn PHC và vöi, trong đò nghiệm 

thăc PHC + vôi có tď lệ vó thçp nhçt (62,3%) và 

khác biệt cò Ď nghïa so vĉi đøi chăng (66,5%).  

Tď lệ hät ít biến đûng giąa các nghiệm thăc 

(7,81-7,94%) và không có sĆ khác biệt thøng kê 

giąa các nghiệm thăc. NgāČc läi, tď lệ thðt múi 

tëng Ċ các nghiệm thăc cò bòn phån, đặc biệt 

cao nhçt Ċ nghiệm thăc PHC + vôi (29,8%) và 

khác biệt cò Ď nghïa so vĉi đøi chăng (25,6%). 
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Tóm läi, kết hČp PHC và vôi không chî làm tëng 

nëng suçt mà còn câi thiện chçt lāČng thāćng 

phèm cþa trái thông qua việc tëng tď lệ thðt múi 

và giâm tď lệ vó. 

3.3. Mối quan hệ giữa các đặc tính đất và 

năng suất trái sầu riêng Ri6 

Kết quâ phån tích tāćng quan cho thçy 

nëng suçt trái sæu riêng Ri6 có møi tāćng quan 

thuên vĉi giá trð pHH2O, hàm lāČng P hąu dĀng 

và chçt hąu cć trong đçt, nhāng tāćng quan 

nghðch vĉi dung trõng đçt (Hình 4). CĀ thể, 

nëng suçt tāćng quan thuên chặt vĉi pHH2O  

(r = 0,92; P <0,001) (Hình 4a). Nói cách khác, giá 

trð pHH2O tëng gòp phæn làm tëng nëng suçt trái 

sæu riêng. Tāćng tĆ, có møi tāćng quan thuên 

rçt chặt giąa hàm lāČng P hąu dĀng trong đçt 

và nëng suçt (r = 0,93; P <0,001) (Hình 4b). Kết 

quâ cho thçy vai trò quan trõng cþa lån đøi vĉi 

sĆ hình thành và phát triển trái. Hàm lāČng 

chçt hąu cć đçt cò tāćng quan thuên vĉi nëng 

suçt (r = 0,74; P <0,01) (Hình 4c). NgāČc läi, 

dung trõng đçt cò tāćng quan nghðch vĉi nëng 

suçt (r = -0,74; P <0,01) (Hình 4d), điều này cho 

thçy khi đçt bð nén chặt hćn (dung trõng cao), 

nëng suçt cò xu hāĉng giâm. Tóm läi, các kết 

quâ này đã khîng đðnh rìng câi thiện pHH2O, 

tëng P hąu dĀng và chçt hąu cć, đ÷ng thĈi giâm 

dung trõng đçt, cò Ď nghïa quan trõng trong việc 

nâng cao nëng suçt sæu riêng Ri6. 

 

Ghi chú: đối chứng, chỉ bón phân vô cơ, không bổ sung PHC và vôi; PHC, bón 25kg PHC/cây/năm; vôi, bón 10kg 

CaO/cây/năm; PHC + vôi, bón 25kg PHC/cây/năm + 10kg CaO/cây/năm. Các chữ cái khác nhau trên cùng một 

biểu đồ thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa ở mức 5% (P <0,05); thanh sai số biểu thị độ lệch chuẩn (n = 3). Kết quâ 

dung trọng trong hình 2d là giá trị trung bình của các độ sâu (0-5, 5-10, 10-15 và 15-20cm). 

Hình 2. Tác động của phân hữu cơ và vôi đến các tính chất độ phì nhiêu đất:  

a) pH đất (tď lệ trích đçt : nāĉc = 1:2,5), b) P hữu dụng (mg P/kg),  

c) chất hữu cơ (%) và d) dung trọng tầng đất 0-20cm (g/cm3) 
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Ghi chú: Đối chứng, chỉ bón phân vô cơ, không bổ sung PHC và vôi; PHC, bón 25kg PHC/cây/năm; vôi, bón 10kg 

CaO/cây/năm; PHC + vôi, bón 25kg PHC/cây/năm + 10kg CaO/cây/năm. Các chữ cái khác nhau trên cùng mỗi 

cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa ở mức 5% (P <0,05); thanh sai số trên mỗi cột thể hiện độ lệch chuẩn (n = 3). 

Hình 3. Ảnh hưởng của phân hữu cơ và vôi đến năng suất (a)  

và thành phần trái sầu riêng (b) 

 

Ghi chú: r là hệ số tương quan Pearson; * biểu thị mức ý nghĩa P <0,05. 

Hình 4. Mối tương quan giữa các tính chất độ phì nhiêu đất  

[a) pH đất (tď lệ trích đçt : nāĉc = 1:2,5), b) P hữu dụng (mgP/kg), c) chất hữu cơ (%)  

và d) dung trọng tầng đất 0-20 cm (g/cm3)] và năng suất trái sầu riêng Ri6 
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4. THẢO LUẬN 

Kết quâ nghiên cău cho thçy việc bón PHC 

và vöi, đặc biệt khi kết hČp hai biện pháp này, 

đã gòp phæn câi thiện tích cĆc các tính chçt đû 

phì nhiêu đçt (Hình 2), nëng suçt và tď lệ thðt 

múi trái sæu riêng Ri6 (Hình 3). SĆ gia tëng 

pHH2O Ċ các nghiệm thăc có bón vôi phân ánh cć 

chế trung hña đû chua và giâm hoät tính cþa Fe 

và Al trong đçt, qua đò câi thiện möi trāĈng Ċ 

vùng rễ (Enesi & cs., 2023; Gurmu & cs., 2025). 

Giá trð pHH2O Ċ nghiệm thăc PHC + vöi cao hćn 

so vĉi bòn đćn lê cho thçy hiệu ăng cûng hāĊng 

giąa hai vêt liệu; trong đò, PHC gòp phæn câi 

thiện khâ nëng đệm cþa pH thông qua quá 

trình khoáng hóa và giâi phóng các cation kiềm 

(Islam & cs., 2021; Iticha & cs., 2024). SĆ gia 

tëng mänh cþa hàm lāČng P hąu dĀng, đặc biệt 

Ċ nghiệm thăc kết hČp (gæn gçp đöi so vĉi đøi 

chăng), cho thçy vai trñ đ÷ng thĈi cþa việc câi 

thiện pH (giâm cø đðnh P bĊi Al và Fe) và bù 

sung ngu÷n P tĂ PHC (Garg & Bahl, 2008; Yan 

& cs., 2026). Bên cänh đò, việc tëng hàm lāČng 

chçt hąu cć và giâm dung trõng đçt Ċ các 

nghiệm thăc có bón PHC phân ánh sĆ câi thiện 

cçu trýc đçt, tëng đû bền đoàn läp và đû tći xøp, 

täo điều kiện thuên lČi cho sĆ phát triển cþa rễ 

(Alvarez-Herrera & cs., 2025; Liu & cs., 2026). 

Bòn vöi đćn lê khöng làm thay đùi dung trõng, 

cho thçy câi thiện tính chçt vêt lĎ đçt phĀ thuûc 

chþ yếu vào ngu÷n vêt liệu hąu cć. 

Ngoài tác đûng trĆc tiếp đến tính chçt hóa 

hõc đçt, PHC và vôi còn có thể ânh hāĊng tích 

cĆc đến hoät đûng cþa hệ vi sinh vêt đçt (Wang 

& cs., 2022). PHC cung cçp ngu÷n carbon và 

nëng lāČng cho vi sinh vêt, tĂ đò thýc đèy quá 

trình phân giâi chçt hąu cć và khoáng hòa dinh 

dāċng (Dang & cs., 2022). Trong khi đò, việc 

nång pH đçt nhĈ bón vôi täo điều kiện thuên lČi 

cho sĆ phát triển cþa nhiều nhóm vi sinh vêt có 

lČi, góp phæn gia tëng khâ nëng chuyển hóa và 

cung cçp các nguyên tø dinh dāċng Ċ däng dễ 

tiêu cho cây tr÷ng (Wenyika & cs., 2025; Zhang 

& cs., 2025). Đåy cò thể là mût trong nhąng cć 

chế góp phæn làm tëng đû phì đçt và nëng suçt 

sæu riêng trong nghiên cău này. 

Câi thiện đû phì nhiêu đçt đã gòp phæn 

nång cao nëng suçt và tď lệ thðt múi trái sæu 

riêng. CĀ thể, bón kết hČp PHC và vôi cho thçy 

hiệu quâ cao nhçt trong câi thiện đû phì nhiêu 

đçt, dén đến nëng suçt trái sæu riêng đät cao 

nhçt Ċ biện pháp xĄ lĎ này. Gia tëng pH và hàm 

lāČng P hąu dĀng trong đçt đã thýc đèy quá 

trình phân hóa mæm hoa, đêu trái và phát triển 

trái (Nguyễn Hučnh Dāćng & cs., 2025); đ÷ng 

thĈi, möi trāĈng đçt tći xøp hćn giýp tëng hiệu 

quâ hçp thu dinh dāċng trong giai đoän nuôi 

trái (Dang & cs., 2025). Vì vêy, kết hČp PHC và 

vöi đã täo điều kiện dinh dāċng thuên lČi, góp 

phæn tëng tď lệ thðt múi trái, nâng cao giá trð 

thāćng phèm trong canh tác sæu riêng. Phân 

tích møi tāćng quan tiếp tĀc khîng đðnh vai trò 

quan trõng cþa các đặc tính đçt đøi vĉi nëng 

suçt (Hình 4). Møi tāćng quan thuên rçt chặt 

giąa nëng suçt vĉi pH và P hąu dĀng cho thçy 

điều chînh đû chua và tëng khâ nëng cung cçp P 

là nhąng yếu tø quan trõng trong việc câi thiện 

hiệu quâ sân xuçt sæu riêng Ċ thành phø Cæn 

Thć. Tāćng quan thuên giąa chçt hąu cć và 

nëng suçt phân ánh tæm quan trõng cþa quân 

lý hąu cć trong duy trì đû phì lâu dài, trong khi 

tāćng quan nghðch giąa dung trõng và nëng 

suçt cho thçy đçt bð nén chặt có thể hän chế 

phát triển rễ và giâm hiệu quâ hçp thu dinh 

dāċng (Oldfield & cs., 2022; Santos & cs., 2025). 

5. KẾT LUẬN  

Bòn PHC và vöi đã câi thiện các tính chçt 

đû phì nhiêu đçt tr÷ng sæu riêng Ri6, đặc biệt 

khi kết hČp hai biện pháp này. Nghiệm thăc bón 

25kg PHC/cåy/nëm và 10kg CaO/cåy/nëm làm 

tëng pHH2O, nång cao hàm lāČng P hąu dĀng, 

tëng chçt hąu cć và giâm dung trõng đçt. 

Nhąng câi thiện này góp phæn nång cao nëng 

suçt và chçt lāČng trái. Nëng suçt cao nhçt đät 

70,8 kg/cây Ċ nghiệm thăc PHC + vöi, đ÷ng thĈi 

tëng tď lệ thðt múi (+4,1%) và giâm tď lệ vó  

(-4,2%) so vĉi đøi chăng chî bòn phån vö cć, 

trong khi tď lệ hät khöng thay đùi đáng kể. 

Nëng suçt tāćng quan thuên (r = 0,74-0,93) vĉi 

pHH2O, P hąu dĀng và chçt hąu cć, nhāng tāćng 

quan nghðch vĉi dung trõng đçt (r = -0,74). Các 

kết quâ này khîng đðnh kết hČp PHC và vôi là 

giâi pháp hiệu quâ nhìm nång cao đû phì đçt 

phèn, nëng suçt và chçt lāČng trái sæu riêng 

theo hāĉng bền vąng. 
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